PHẦN 1. BẢNG ĐỊNH HƯỚNG TÍCH HỢP
Thông tin bài dạy: THCS; lớp 6; môn Khoa học tự nhiên; Bài 1. Giới thiệu về Khoa học tự nhiên; bộ Kết nối tri thức với cuộc sống; 03 tiết; học sinh không mang máy tính/điện thoại đến trường, có thể sử dụng ở nhà.
	STT
	Hoạt động/
vị trí
	Nội dung
bài học
	Hành vi
hiện có
	Quyết định
	Mã NLS
	Mã AI
	Hành vi
bổ sung
	Sản phẩm/
bằng chứng
	Lý do
lựa chọn
	Mức
	Thiết bị

	1
	HĐ 1. Mở đầu
	Đồ dùng hằng ngày
	Quan sát tranh; nêu tác dụng
	Không tích hợp
	-
	-
	-
	Câu trả lời từ tranh
	Chiếu hình không tạo hành vi số; AI không tăng giá trị
	Không
	C/D

	2
	HĐ 2.1
	Khái niệm KHTN
	Đọc; đánh dấu từ khóa
	Không tích hợp
	-
	-
	-
	Câu khái niệm
	Cần bám nguyên văn SGK; công nghệ không cần thiết
	Không
	D

	3
	HĐ 2.2
	Vật sống/không sống
	Phân loại 6 đối tượng; nêu căn cứ
	Không tích hợp
	-
	-
	-
	Phiếu số 1
	Nhiệm vụ tư duy trực tiếp; AI dễ làm thay việc phân loại
	Không
	D

	4
	HĐ 2.3
	Các lĩnh vực KHTN
	Dự đoán; quan sát; thử nghiệm; phân loại
	Không tích hợp
	-
	-
	-
	Phiếu số 2; Bảng 1.1
	Trọng tâm là quan sát/thực hành thật; số hóa không cần
	Không
	C/D

	5
	HĐ 2.4
	KHTN với đời sống
	So sánh hình; nêu lợi ích, tác hại
	Không tích hợp
	-
	-
	-
	Phiếu số 3
	Hình SGK đủ căn cứ; thêm AI có thể làm lệch phạm vi
	Không
	C/D

	6
	HĐ 3. Luyện tập
	Củng cố 4 yêu cầu
	Làm cá nhân; kiểm tra chéo
	Không tích hợp
	-
	-
	-
	Phiếu số 4
	Đây là minh chứng cá nhân; không để AI làm thay
	Không
	D

	7
	HĐ 4. Vận dụng
	Tìm hiểu nhà khoa học/thành tựu
	Sưu tầm; chọn lọc; tóm tắt; ghi nguồn
	NLS và AI
	NLS 1.1.TC1b; 1.2.TC1a
	Không có mã chi tiết; NLa, L6-A3
	Tìm theo từ khóa; so sánh 2 nguồn; AI hỗ trợ tóm tắt; kiểm chứng và khai báo
	Phiếu tìm kiếm; bảng kiểm chứng; sản phẩm cuối
	Nhiệm vụ ngoài lớp có hành vi số và sản phẩm rõ
	Vừa
	A/B ở nhà; D thay thế


PHẦN 2. BẢNG ĐỐI CHIẾU MÃ

	Mã đã chọn
	Tên năng lực/chủ đề
	Mức/lớp
	Chỉ báo/yêu cầu cần đạt
	Hành vi trong giáo án
	Bằng chứng
	Kết luận

	NLS 1.1.TC1b
	1.1. Duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số
	L6-L7/TC1
	Thực hiện được rõ ràng và theo quy trình các tìm kiếm để tìm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số.
	Xác định nội dung cần tìm; viết từ khóa; chọn nguồn trong danh mục.
	Từ khóa và danh sách nguồn đã dùng.
	Phù hợp

	NLS 1.2.TC1a
	1.2. Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số
	L6-L7/TC1
	Thực hiện phân tích, so sánh, đánh giá được độ tin cậy và độ chính xác của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số đã được tổ chức rõ ràng.
	So sánh dữ kiện giữa hai nguồn; sửa nội dung AI không có căn cứ.
	Bảng kiểm chứng và bản sửa.
	Phù hợp

	Không có mã chi tiết trong QĐ 3439; NLa - lớp 6 - A3
	Công dân trong kỉ nguyên AI - Học hỏi và phát triển với AI
	Lớp 6
	Nhận biết và giải thích được rằng AI có thể giúp con người học hỏi, rèn luyện kĩ năng và mở rộng hiểu biết, nếu con người biết sử dụng AI đúng cách và có mục đích rõ ràng.
	Dùng AI để gợi ý tóm tắt từ dữ kiện đã kiểm chứng; giải thích tác dụng và giới hạn.
	Câu lệnh, bản sửa và dòng minh bạch hỗ trợ.
	Phù hợp; không tự tạo mã



PHẦN 3. GIÁO ÁN HOÀN CHỈNH
	TRƯỜNG THCS …..
	Họ và tên giáo viên: 

	TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	Ngày dạy: ..............................  Lớp: 6.....


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
BÀI 1. GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn học: Khoa học tự nhiên - Lớp 6
Thời gian thực hiện: 03 tiết (mỗi tiết 45 phút)
	TIẾT 1
	TIẾT 2
	TIẾT 3

	Khái niệm KHTN; vật sống và vật không sống
	Các lĩnh vực chính của KHTN; Hình 1.1 và Bảng 1.1
	KHTN với công nghệ, đời sống; luyện tập và vận dụng



I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu 1: Nêu được khái niệm Khoa học tự nhiên (KHTN).
Yêu cầu 2: Dựa vào các đặc điểm đặc trưng, phân biệt được vật sống và vật không sống.
Yêu cầu 3: Phân biệt được các lĩnh vực KHTN dựa vào đối tượng nghiên cứu.
Yêu cầu 4: Trình bày được vai trò của KHTN trong cuộc sống.
2. Năng lực
2.1. Năng lực khoa học tự nhiên
Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được khái niệm KHTN; xác định được đặc điểm của vật sống; nêu được đối tượng nghiên cứu của Sinh học, Hóa học, Vật lí học, Khoa học Trái Đất và Thiên văn học; trình bày được vai trò của KHTN đối với công nghệ và đời sống.
Tìm hiểu tự nhiên: Quan sát hình ảnh; đặt câu hỏi; dự đoán kết quả; thực hiện hoặc theo dõi cách kiểm tra các hiện tượng ở Hình 1.1; thu thập, ghi lại và phân loại kết quả quan sát.
Vận dụng kiến thức, kĩ năng: Phân loại sự vật và hiện tượng dựa trên dấu hiệu; so sánh phương tiện trước đây và hiện nay; chỉ ra lợi ích, tác hại của ứng dụng KHTN; sưu tầm tư liệu về lĩnh vực khoa học, công nghệ học sinh quan tâm.
2.2. Năng lực chung
Tự chủ và tự học: Đọc SGK, khai thác hình và bảng, hoàn thành phiếu học tập, chuẩn bị tư liệu cho nhiệm vụ vận dụng.
Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi theo cặp, phân công nhóm, lắng nghe, phản hồi, trình bày và hoàn thiện sản phẩm chung.
Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Dự đoán kết quả hiện tượng, lựa chọn cách kiểm tra, dùng căn cứ từ hình và kết quả quan sát để đưa ra kết luận.
2.3. Năng lực số và năng lực AI (bổ sung tích hợp)
Năng lực số: Thực hiện tìm kiếm thông tin theo quy trình rõ ràng; phân tích, so sánh và đánh giá độ chính xác của thông tin từ các nguồn số trước khi đưa vào sản phẩm vận dụng.
Năng lực AI: Nhận biết và giải thích AI có thể hỗ trợ học hỏi, tóm tắt và trình bày thông tin khi người học xác định mục đích rõ ràng, kiểm chứng kết quả và tự chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng.
3. Phẩm chất
Chăm chỉ: Tích cực đọc, quan sát, thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành sản phẩm đúng thời gian.
Trung thực: Ghi nhận đúng những gì quan sát được; không sửa kết quả để phù hợp với dự đoán ban đầu.
Trách nhiệm: Thực hiện nhiệm vụ nhóm; sử dụng dụng cụ theo hướng dẫn; nhận thức việc ứng dụng KHTN phải đúng mục đích và hạn chế tác hại đối với con người, môi trường.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
Học liệu bắt buộc: SGK Khoa học tự nhiên 6, Bài 1, trang 7-10; tranh mở đầu; Hình 1.1, Bảng 1.1, Hình 1.2, Hình 1.3; các khung “Em đã học”, “Em có thể” và nhiệm vụ tìm hiểu nhà khoa học.
Thiết bị trình chiếu: Máy tính, máy chiếu hoặc màn hình; các hình minh họa trích trực tiếp từ SGK.
Dụng cụ kiểm tra hiện tượng: Hai thanh nam châm; cốc trong suốt, nước và đũa; mẫu đường trước và sau khi giáo viên đun; chậu cây và bình thủy tinh đã chuẩn bị để quan sát hoặc theo dõi dài ngày.
Phiếu học tập: Phiếu số 1 phân biệt vật sống và vật không sống; Phiếu số 2 khám phá Hình 1.1 và hoàn thành Bảng 1.1; Phiếu số 3 phân tích Hình 1.2, Hình 1.3; Phiếu số 4 luyện tập tổng hợp; Phiếu quan sát nhóm và tiêu chí đánh giá sản phẩm vận dụng.
Lưu ý tổ chức: Giáo viên thực hiện hoặc chuẩn bị sẵn kết quả đun đường; không giao học sinh tự sử dụng ngọn lửa. Hiện tượng cây chụp kín cần thời gian theo dõi nên trong tiết học chỉ yêu cầu dự đoán, nêu cách kiểm tra và phân loại lĩnh vực.
2. Học sinh
Học liệu cá nhân: SGK Khoa học tự nhiên 6, vở ghi, bút và phiếu học tập.
Học liệu nhóm: Giấy viết hoặc tờ trình bày, bút màu; tư liệu, tranh ảnh được chuẩn bị cho nhiệm vụ vận dụng theo hướng dẫn của giáo viên.
[TÍCH HỢP NLS VÀ AI - HỌC LIỆU BỔ SUNG] Danh mục nguồn số do giáo viên phê duyệt hoặc tập tư liệu in; Phiếu tìm kiếm và kiểm chứng hai nguồn; ảnh chụp màn hình kết quả AI mẫu. Không yêu cầu học sinh mang thiết bị đến trường hoặc tự tạo tài khoản.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Phân bố thời gian và sản phẩm chính
	Tiết
	Hoạt động
	Thời lượng
	Sản phẩm chính

	1
	Mở đầu: Khoa học trong đồ dùng hằng ngày
	7 phút
	Câu trả lời có căn cứ từ tranh

	1
	Hình thành kiến thức: Khái niệm KHTN
	15 phút
	Khái niệm KHTN; ví dụ hiện tượng tự nhiên

	1
	Hình thành kiến thức: Vật sống và vật không sống
	23 phút
	Phiếu số 1 phân loại đúng 6 đối tượng

	2
	Hình thành kiến thức: Các lĩnh vực chính của KHTN
	45 phút
	Phiếu số 2; Bảng 1.1 hoàn chỉnh

	3
	Hình thành kiến thức: KHTN với công nghệ và đời sống
	22 phút
	Phiếu số 3; bảng so sánh và nhận xét

	3
	Luyện tập tổng hợp
	15 phút
	Phiếu số 4

	3
	Vận dụng
	8 phút trên lớp; tiếp tục ngoài lớp
	Bản tóm tắt, tờ giới thiệu hoặc tờ báo tường



TIẾT 1
Hoạt động 1. MỞ ĐẦU: Khoa học trong đồ dùng hằng ngày (7 phút)
a) Mục tiêu: Nhận ra mối liên hệ ban đầu giữa khoa học, công nghệ và đời sống; xác định câu hỏi trung tâm của bài học.
b) Nội dung: Quan sát tranh đầu bài trang 7; gọi tên các đồ dùng trong hình; nêu tác dụng và dự đoán cuộc sống nếu không có những phát minh được ứng dụng vào các đồ dùng đó.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời ngắn theo cấu trúc “đồ dùng - tác dụng - khó khăn nếu không có”; học sinh xác định cần tìm hiểu KHTN là gì và KHTN có vai trò như thế nào.
Tiêu chí kiểm tra, đánh giá: Đạt khi học sinh gọi đúng ít nhất ba đồ dùng hoặc phương tiện trong tranh và nêu được ít nhất một thay đổi đối với đời sống nếu không có chúng; câu trả lời phải dựa vào hình.
Phân hóa và hỗ trợ: Học sinh cần hỗ trợ được chỉ vào từng đồ dùng và trả lời theo câu mẫu; học sinh khá, giỏi nêu được mối liên hệ chung giữa phát minh khoa học, công nghệ và đời sống nhưng không giải thích nguyên lí ngoài phạm vi bài.
d) Tổ chức thực hiện
[image: ]
Hình minh họa 1. Tranh và câu hỏi mở đầu của Bài 1 (SGK KHTN 6, trang 7).
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập. Yêu cầu học sinh mở SGK trang 7 hoặc quan sát hình chiếu trong 45 giây. Giao hai câu hỏi: hình có những đồ dùng nào; nếu không có những phát minh được ứng dụng vào các đồ dùng ấy thì cuộc sống con người sẽ thay đổi như thế nào?
Yêu cầu sản phẩm: Mỗi học sinh ghi ít nhất hai ý, trong đó có tên đồ dùng và tác dụng hoặc khó khăn tương ứng.
Quy ước: Chỉ khai thác chi tiết có trong tranh, chưa giải thích nguyên lí hoạt động của thiết bị.
	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập. Mở SGK, quan sát toàn cảnh rồi lần lượt từng chi tiết; tiếp nhận câu hỏi và yêu cầu sản phẩm.
Chuẩn bị cá nhân: Ghi nhanh tên đồ dùng và một tác dụng hoặc khó khăn nếu không có đồ dùng đó.

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ. Theo dõi học sinh làm cá nhân, sau đó cho trao đổi theo cặp. Gợi ý bằng cách chỉ vào bóng đèn, tivi, quạt và bếp; hỏi “Đồ dùng này giúp con người làm việc gì?”.
Hỗ trợ: Cho học sinh dùng mẫu câu “Nếu không có..., con người sẽ khó...” để tránh câu trả lời quá chung chung.
Đánh giá quá trình: Ghi nhận học sinh quan sát có căn cứ và học sinh chỉ kể tên nhưng chưa nêu tác dụng.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ. Làm việc cá nhân khoảng một phút; trao đổi theo cặp để bổ sung ý còn thiếu.
Tự điều chỉnh: Đối chiếu hình và sửa tên đồ dùng hoặc tác dụng nếu bạn chỉ ra căn cứ rõ hơn.

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận. Mời hai đến ba cặp báo cáo; yêu cầu mỗi cặp chỉ nêu một ý mới. Đặt câu hỏi tiếp nối: “Những đồ dùng này xuất hiện nhờ điều gì?” và “Bài học cần giúp chúng ta trả lời những vấn đề nào?”.
Điều hành: Chọn một câu trả lời có căn cứ rõ và một câu trả lời còn chung để lớp bổ sung; không kéo dài sang kiến thức ngoài bài.
	Bước 3. Báo cáo, thảo luận. Đại diện cặp trình bày; học sinh khác nhận xét, bổ sung nhưng không lặp lại ý đã có.
Kết nối vấn đề: Nêu nhu cầu tìm hiểu KHTN là gì, KHTN nghiên cứu những gì và có vai trò như thế nào.

	Bước 4. Kết luận, nhận định. Ghi nhận các đồ dùng và tác dụng phù hợp với tranh. Chốt rằng thành tựu khoa học được ứng dụng vào công nghệ để tạo ra phương tiện phục vụ đời sống; đây là một nội dung sẽ được làm rõ ở cuối bài.
Chuyển nhiệm vụ: Đặt câu hỏi “Khoa học tự nhiên là gì?” để dẫn sang hoạt động hình thành kiến thức.
Phản hồi: Tuyên dương câu trả lời có căn cứ; nhắc học sinh chưa đạt bổ sung đủ tên đồ dùng và tác dụng vào vở.
	Bước 4. Kết luận, nhận định. Đối chiếu câu trả lời và hoàn thiện ý cá nhân.
Ghi nhận: Xác định vấn đề của bài học: khái niệm KHTN, vật sống và vật không sống, các lĩnh vực KHTN, vai trò của KHTN.



Hoạt động 2.1. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: Khái niệm Khoa học tự nhiên (15 phút)
a) Mục tiêu: Nêu được khái niệm KHTN; nhận biết được các chuyển động và biến đổi trong tự nhiên là hiện tượng tự nhiên.
b) Nội dung: Đọc mục I trang 7; xác định các ví dụ, đặc điểm chung của hiện tượng tự nhiên và câu nêu khái niệm KHTN.
c) Sản phẩm học tập: Phiếu đọc hoặc vở ghi gồm hai phần: các ví dụ trong SGK; phát biểu đầy đủ “KHTN là một nhánh của khoa học, nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, tìm ra các tính chất, các quy luật của chúng”.
Tiêu chí kiểm tra, đánh giá: Đạt khi học sinh nêu đúng khái niệm, không bỏ cụm “tính chất, các quy luật”; nhận ra ít nhất hai ví dụ được nêu trong đoạn văn.
Phân hóa và hỗ trợ: Học sinh cần hỗ trợ được gạch chân từ khóa trực tiếp trong đoạn văn; học sinh khá, giỏi giải thích vì sao các ví dụ đều là chuyển động hoặc biến đổi trong tự nhiên theo cách diễn đạt của SGK.
d) Tổ chức thực hiện
[image: ]
Hình minh họa 2. Ngữ liệu hình thành khái niệm Khoa học tự nhiên (SGK KHTN 6, trang 7).
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập. Yêu cầu học sinh đọc thầm mục I và thực hiện ba việc: khoanh các ví dụ; gạch chân cụm giải thích “hiện tượng tự nhiên”; đóng khung câu nêu khái niệm KHTN.
Thời gian: Hai phút đọc cá nhân, hai phút trao đổi theo cặp.
Sản phẩm: Một câu khái niệm và danh sách ví dụ lấy đúng từ đoạn văn.
	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập. Đọc đoạn văn theo thứ tự; dùng kí hiệu khác nhau để đánh dấu ví dụ, hiện tượng tự nhiên và khái niệm KHTN.
Tiếp nhận: Chuẩn bị đọc lại nguyên văn câu khái niệm khi được yêu cầu.

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ. Quan sát cách học sinh tìm thông tin. Với học sinh còn lúng túng, hỏi lần lượt: “Đoạn văn nêu những chuyển động hoặc biến đổi nào?”, “Tên gọi chung của chúng là gì?”, “KHTN nghiên cứu điều gì?”.
Phân hóa: Cho học sinh khá, giỏi so sánh phần ví dụ với phần định nghĩa; yêu cầu chỉ ra từ khóa tạo nên một khái niệm đầy đủ.
Kiểm tra nhanh: Yêu cầu một số học sinh giơ SGK đã đánh dấu để kiểm tra mức độ tiếp nhận nhiệm vụ.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ. Làm việc cá nhân, sau đó trao đổi với bạn để thống nhất từ khóa.
Tự kiểm tra: Đối chiếu câu của mình với câu trong SGK; bổ sung phần còn thiếu mà không thêm kiến thức ngoài đoạn văn.

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận. Mời một học sinh nêu các ví dụ, một học sinh giải thích hiện tượng tự nhiên và một học sinh đọc khái niệm KHTN. Yêu cầu lớp nhận xét theo tiêu chí đầy đủ, đúng từ khóa.
Câu hỏi làm rõ: “KHTN chỉ kể tên hiện tượng hay còn tìm hiểu điều gì về chúng?”.
	Bước 3. Báo cáo, thảo luận. Trình bày theo phần được giao; học sinh khác đối chiếu với đoạn văn và bổ sung.
Trả lời: KHTN nghiên cứu hiện tượng tự nhiên, tìm ra tính chất và quy luật của chúng.

	Bước 4. Kết luận, nhận định. Chuẩn hóa: các chuyển động và biến đổi trong tự nhiên gọi là hiện tượng tự nhiên; KHTN là một nhánh của khoa học, nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, tìm ra các tính chất, các quy luật của chúng.
Sửa lỗi: Không chấp nhận cách nêu “KHTN là môn học về thiên nhiên” vì thiếu đối tượng và mục đích nghiên cứu được SGK nêu rõ.
Đánh giá: Học sinh đạt khi phát biểu đúng khái niệm; học sinh thiếu từ khóa phải hoàn thiện ngay trong vở.
	Bước 4. Kết luận, nhận định. Ghi khái niệm đã được chuẩn hóa và tự gạch chân các từ khóa.
Chuyển ý: Chuẩn bị dùng đặc điểm để phân biệt vật sống và vật không sống.



Hoạt động 2.2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: Vật sống và vật không sống (23 phút)
a) Mục tiêu: Dựa vào đặc điểm đặc trưng, phân biệt được vật sống và vật không sống; khắc phục cách phân loại chỉ dựa vào chuyển động hoặc di chuyển.
b) Nội dung: Đọc mục II trang 7; xác định ba khả năng của vật sống; phân loại con người, Trái Đất, cái bàn, cây lúa, con voi, cây cầu.
c) Sản phẩm học tập: Phiếu số 1 hoàn chỉnh: vật sống gồm con người, cây lúa, con voi; vật không sống gồm Trái Đất, cái bàn, cây cầu; mỗi lựa chọn có căn cứ từ ba đặc điểm trong SGK.
Tiêu chí kiểm tra, đánh giá: Đạt khi phân loại đúng 6/6 và nêu đúng căn cứ; nếu còn một lỗi nhưng tự sửa được sau thảo luận thì ghi nhận đạt sau hỗ trợ.
Phân hóa và hỗ trợ: Học sinh cần hỗ trợ dùng thẻ “vật sống/vật không sống” và bảng ba dấu hiệu; học sinh khá, giỏi giải thích được vì sao chuyển động không phải là dấu hiệu đủ để xác định vật sống.
d) Tổ chức thực hiện
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Hình minh họa 3. Đặc điểm và câu hỏi phân loại vật sống, vật không sống (SGK KHTN 6, trang 7).
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập. Phát Phiếu số 1. Yêu cầu học sinh đọc mục II, ghi ba khả năng của vật sống, sau đó phân loại sáu đối tượng vào hai nhóm và ghi căn cứ.
Yêu cầu bắt buộc: Không dùng riêng dấu hiệu “có chuyển động” hoặc “không chuyển động” để kết luận.
Thời gian: Bốn phút cá nhân, bốn phút trao đổi nhóm bốn học sinh.
	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập. Đọc mục II, ghi ba khả năng: trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản; làm phần phân loại cá nhân.
Cam kết cá nhân: Hoàn thành lựa chọn trước khi trao đổi để mọi thành viên đều có sản phẩm.

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ. Theo dõi sản phẩm cá nhân. Tập trung hỗ trợ hai trường hợp dễ nhầm là Trái Đất và cây lúa. Hỏi “Trái Đất chuyển động có đồng nghĩa với lớn lên, sinh sản không?” và “Cây lúa không đi lại nhưng có lớn lên, sinh sản không?”.
Hỗ trợ đọc viết: Cho học sinh đặt thẻ tên đối tượng vào hai ô, sau đó nói căn cứ bằng câu ngắn.
Đánh giá quá trình: Đánh dấu học sinh đã dùng đủ căn cứ và học sinh còn dựa vào cảm giác.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ. Làm việc cá nhân; sau đó nhóm trưởng lần lượt mời từng thành viên nêu một đối tượng và căn cứ.
Thảo luận: Nếu có đáp án khác nhau, quay lại ba đặc điểm trong SGK để quyết định; không biểu quyết theo số đông.

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận. Kẻ hai cột trên bảng. Mời một nhóm ghi kết quả, nhóm khác chỉ nêu điểm khác. Chọn Trái Đất và cây lúa để phân tích sâu vì dễ gây nhầm lẫn.
Câu hỏi điều hành: “Vì sao Trái Đất không phải vật sống dù có chuyển động?”; “Dấu hiệu nào cho thấy cây lúa là vật sống?”.
Đánh giá đồng đẳng: Yêu cầu lớp kiểm tra đủ sáu đối tượng và căn cứ.
	Bước 3. Báo cáo, thảo luận. Đại diện nhóm báo cáo: vật sống gồm con người, cây lúa, con voi; vật không sống gồm Trái Đất, cái bàn, cây cầu.
Phản hồi: Dùng ba đặc điểm để đồng ý, chưa đồng ý hoặc sửa đáp án; không chỉ nói “em thấy như vậy”.

	Bước 4. Kết luận, nhận định. Chốt đặc điểm và kết quả phân loại theo SGK. Nhấn mạnh chuyển động không phải là dấu hiệu đủ; vật sống được nhận biết qua khả năng trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản.
Phản hồi theo mức: 6/6 và có căn cứ: hoàn thành tốt; 5/6 và tự sửa: hoàn thành sau hỗ trợ; dưới 5/6: làm lại bằng bảng ba dấu hiệu.
Giao nối tiếp: Yêu cầu học sinh xem trước Hình 1.1 và Bảng 1.1 cho tiết 2.
	Bước 4. Kết luận, nhận định. Sửa Phiếu số 1 bằng bút khác màu; ghi lại căn cứ còn thiếu.
Tự đánh giá: Khoanh đối tượng mình từng nhầm và viết một câu giải thích đúng.



TIẾT 2
Hoạt động 2.3. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: Các lĩnh vực chính của Khoa học tự nhiên (45 phút)
a) Mục tiêu: Phân biệt được các lĩnh vực KHTN dựa vào đối tượng nghiên cứu; quan sát, dự đoán và ghi nhận kết quả kiểm tra các hiện tượng ở Hình 1.1.
b) Nội dung: Khai thác bốn hiện tượng a, b, c, d ở Hình 1.1; đọc đoạn văn giới thiệu Sinh học, Hóa học, Vật lí học, Khoa học Trái Đất, Thiên văn học; hoàn thành Bảng 1.1.
c) Sản phẩm học tập: Phiếu số 2 gồm dự đoán, cách kiểm tra, kết quả hoặc hướng theo dõi và lĩnh vực; Bảng 1.1: a - Vật lí học, b - Hóa học, c - Vật lí học, d - Sinh học; bảng tóm tắt đối tượng nghiên cứu của năm lĩnh vực.
Tiêu chí kiểm tra, đánh giá: Đạt khi học sinh gọi đúng năm lĩnh vực, nêu đúng đối tượng nghiên cứu theo SGK và phân loại đúng 4/4 hiện tượng; sản phẩm phải phân biệt dự đoán với kết quả quan sát.
Phân hóa và hỗ trợ: Học sinh cần hỗ trợ nhận thẻ tên lĩnh vực và câu hỏi gợi ý; học sinh khá, giỏi giải thích căn cứ phân loại. Với hiện tượng d, mọi học sinh chỉ dự đoán và đề xuất theo dõi, không kết luận từ quan sát ngắn.
d) Tổ chức thực hiện
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Hình minh họa 4. Hình 1.1 - Một số hiện tượng của KHTN (SGK KHTN 6, trang 8).
[image: ]
Hình minh họa 5. Bảng 1.1 dùng để phân loại bốn hiện tượng vào Sinh học, Hóa học và Vật lí học (SGK KHTN 6, trang 8).
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập. Chia lớp thành các nhóm. Phát Phiếu số 2 và giao bốn nhiệm vụ tương ứng a, b, c, d. Mỗi nhóm phải ghi dự đoán trước khi quan sát hoặc theo dõi cách kiểm tra.
Tổ chức học liệu: a dùng hai thanh nam châm; b quan sát giáo viên biểu diễn hoặc mẫu đường trước/sau đun; c dùng cốc nước và đũa; d quan sát chậu cây và bình thủy tinh, chỉ đề xuất theo dõi dài ngày.
Yêu cầu sản phẩm: Ghi hiện tượng, đối tượng cần nghiên cứu, kết quả hoặc dự kiến theo dõi và lĩnh vực KHTN phù hợp.
	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập. Nhận Phiếu số 2, đọc toàn bộ yêu cầu và phân công người thao tác, người quan sát, người ghi, người báo cáo.
Chuẩn bị: Mỗi thành viên ghi dự đoán cá nhân trước khi nhóm thống nhất cách kiểm tra.

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ. Hướng dẫn nhóm a lần lượt đưa các đầu nam châm lại gần; nhóm c quan sát đũa trước, trong và sau khi đặt vào nước. Giáo viên trực tiếp xử lí nhiệm vụ b; yêu cầu học sinh không chạm vào dụng cụ hoặc mẫu còn nóng. Với d, nhắc học sinh phân biệt dự đoán với kết quả cần theo dõi qua thời gian.
Gợi ý phân loại: Sau khi quan sát, yêu cầu học sinh đọc đoạn văn về năm lĩnh vực và hỏi đối tượng chính của mỗi hiện tượng là vật sống, chất và sự biến đổi, hay chuyển động/lực/năng lượng.
Đánh giá: Quan sát thao tác, sự trung thực khi ghi kết quả và việc sử dụng căn cứ từ SGK.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện hoặc quan sát đúng phần việc; ghi dự đoán và kết quả ở hai cột riêng. Nhóm a thử nhiều cách đặt các đầu nam châm; nhóm c lấy đũa ra khỏi nước để đối chiếu; nhóm b mô tả điều quan sát được từ mẫu giáo viên chuẩn bị; nhóm d đề xuất cách theo dõi.
Đọc SGK: Xác định đối tượng nghiên cứu của năm lĩnh vực, sau đó chọn lĩnh vực phù hợp cho từng hiện tượng.
Hoàn thiện: Đánh dấu Bảng 1.1 sau khi nhóm đã thống nhất căn cứ.

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận. Chọn bốn nhóm, mỗi nhóm báo cáo một hiện tượng theo cấu trúc “dự đoán - cách kiểm tra - kết quả hoặc hướng theo dõi - lĩnh vực”. Yêu cầu nhóm khác chỉ phản hồi phần chưa thống nhất.
Câu hỏi điều hành: “Chi tiết nào cho thấy a và c thuộc Vật lí học?”; “Câu hỏi nào trong hình giúp nhận ra b thuộc Hóa học?”; “Vì sao d thuộc Sinh học?”; “Có thể kết luận ngay cây phát triển bình thường hay không?”.
Kiểm tra bảng: Yêu cầu toàn lớp giơ Bảng 1.1 để kiểm tra nhanh 4/4 lựa chọn.
	Bước 3. Báo cáo, thảo luận. Đại diện nhóm trình bày; thành viên khác bổ sung khi được hỏi. Các nhóm đối chiếu căn cứ, không chỉ đọc tên lĩnh vực.
Kết quả phân loại: a - Vật lí học; b - Hóa học; c - Vật lí học; d - Sinh học.
Nhận thức giới hạn: Với d, nêu đây là dự đoán và cần thời gian theo dõi, không biến dự đoán thành kết quả quan sát.

	Bước 4. Kết luận, nhận định. Chuẩn hóa đối tượng nghiên cứu: Sinh học nghiên cứu vật sống; Hóa học nghiên cứu các chất và sự biến đổi của chúng; Vật lí học nghiên cứu chuyển động, lực và năng lượng; Khoa học Trái Đất nghiên cứu Trái Đất và bầu khí quyển bao quanh; Thiên văn học nghiên cứu các thiên thể.
Chốt Bảng 1.1: a - Vật lí học; b - Hóa học; c - Vật lí học; d - Sinh học. Làm rõ bảng chỉ có ba cột vì bốn hiện tượng không minh họa Khoa học Trái Đất và Thiên văn học; không được suy ra KHTN chỉ có ba lĩnh vực.
Sửa lỗi và đánh giá: Phân biệt dự đoán với kết quả; phân loại dựa trên đối tượng nghiên cứu. Học sinh dưới 3/4 phải làm lại bảng bằng thẻ gợi ý.
	Bước 4. Kết luận, nhận định. Hoàn thiện Phiếu số 2 và Bảng 1.1; ghi bảng tóm tắt năm lĩnh vực vào vở.
Tự đánh giá: Ghi số đáp án đúng trên bốn và khoanh lĩnh vực còn nhầm để ôn lại đầu tiết 3.



TIẾT 3
Hoạt động 2.4. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: KHTN với công nghệ và đời sống (22 phút)
a) Mục tiêu: Trình bày được vai trò của KHTN trong cuộc sống; nhận ra ứng dụng KHTN có thể đem lại lợi ích nhưng cũng có thể gây hại nếu sử dụng không đúng phương pháp, mục đích.
b) Nội dung: Quan sát Hình 1.2 để so sánh phương tiện trong thông tin liên lạc, sản xuất, giao thông vận tải trước đây và hiện nay; khai thác Hình 1.3 để chỉ ra lợi ích, tác hại của ứng dụng KHTN.
c) Sản phẩm học tập: Phiếu số 3 gồm bảng so sánh ba lĩnh vực và hai cột lợi ích/tác hại; câu kết luận về vai trò của KHTN đúng theo đoạn văn SGK.
Tiêu chí kiểm tra, đánh giá: Đạt khi hoàn thành đủ ba lĩnh vực ở Hình 1.2, nêu được ít nhất một lợi ích và một tác hại có căn cứ từ Hình 1.3, phát biểu đúng vai trò của KHTN.
Phân hóa và hỗ trợ: Học sinh cần hỗ trợ dùng câu mẫu “trước đây...; hiện nay...” và chỉ vào từng vùng hình; học sinh khá, giỏi nêu thêm ví dụ minh họa theo yêu cầu của SGK nhưng phải tách rõ ví dụ trong hình với ví dụ bổ sung.
d) Tổ chức thực hiện
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Hình minh họa 6. Hình 1.2 - Phương tiện con người sử dụng trước và sau khi khoa học, công nghệ phát triển (SGK KHTN 6, trang 9).
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Hình minh họa 7. Hình 1.3 - Lợi ích và tác hại của các ứng dụng KHTN (SGK KHTN 6, trang 9).
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập. Phát Phiếu số 3. Giao nhiệm vụ thứ nhất: quan sát Hình 1.2 và hoàn thành ba hàng “lĩnh vực - trước đây - hiện nay”. Giao nhiệm vụ thứ hai: quan sát Hình 1.3, ghi lợi ích và tác hại có căn cứ từ hình.
Yêu cầu trình bày: Mỗi ý phải gắn với một chi tiết nhìn thấy; phần ví dụ bổ sung nếu có phải ghi ở dòng riêng.
Thời gian: Ba phút cá nhân, năm phút nhóm.
	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập. Nhận phiếu; quan sát theo thứ tự thông tin liên lạc, sản xuất, giao thông vận tải rồi chuyển sang Hình 1.3.
Chuẩn bị cá nhân: Ghi ít nhất một cặp so sánh và một lợi ích hoặc tác hại trước khi thảo luận nhóm.

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ. Theo dõi nhóm; hỏi “Trước đây con người dùng phương tiện nào?”, “Hiện nay phương tiện nào thay thế hoặc hỗ trợ?”, “Chi tiết nào ở Hình 1.3 thể hiện lợi ích hoặc tác hại?”.
Hỗ trợ: Cho học sinh dùng câu mẫu và thẻ tên ba lĩnh vực. Nhắc không biến nhận xét thành kiến thức kĩ thuật ngoài nội dung bài.
Phân hóa: Nhóm hoàn thành sớm thực hiện yêu cầu “Tìm thêm ví dụ minh họa” của SGK và ghi rõ đó là ví dụ bổ sung.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thành phần cá nhân; nhóm trưởng điều hành từng thành viên báo cáo một hàng hoặc một ý.
Thống nhất sản phẩm: Loại bỏ ý không có căn cứ; sắp xếp ý theo đúng ba lĩnh vực và hai mặt lợi ích/tác hại.

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận. Mời ba nhóm lần lượt báo cáo thông tin liên lạc, sản xuất, giao thông vận tải. Mời một nhóm khác trình bày Hình 1.3. Điều hành lớp nhận xét tính đầy đủ và căn cứ.
Câu hỏi trọng tâm: “Khoa học, công nghệ phát triển đã làm phương tiện thay đổi như thế nào?”; “Vì sao không thể kết luận mọi ứng dụng KHTN đều chỉ có lợi?”.
Đánh giá: Dùng tiêu chí đủ lĩnh vực, đúng cặp so sánh, có căn cứ từ hình.
	Bước 3. Báo cáo, thảo luận. Đại diện nhóm trình bày; học sinh khác đối chiếu hình và chỉ bổ sung ý còn thiếu.
Thảo luận: Khẳng định thành tựu KHTN được áp dụng vào công nghệ để tạo phương tiện phục vụ đời sống; việc sử dụng không đúng có thể gây hại cho con người và môi trường.

	Bước 4. Kết luận, nhận định. Chốt nguyên văn trọng tâm: thành tựu KHTN được áp dụng vào công nghệ để chế tạo các phương tiện phục vụ mọi lĩnh vực của đời sống; khoa học và công nghệ càng tiến bộ thì đời sống con người càng được cải thiện.
Bổ sung mặt hạn chế từ SGK: Nếu không được sử dụng đúng phương pháp, đúng mục đích, các ứng dụng KHTN có thể gây hại tới môi trường tự nhiên và con người.
Sửa lỗi: Không đánh đồng KHTN với công nghệ; SGK thể hiện thành tựu KHTN được ứng dụng vào công nghệ.
	Bước 4. Kết luận, nhận định. Hoàn thiện Phiếu số 3; ghi hai câu kết luận vào vở.
Tự đánh giá: Đối chiếu đủ ba lĩnh vực và hai mặt lợi ích/tác hại; bổ sung phần còn thiếu.



Hoạt động 3. LUYỆN TẬP: Củng cố bốn yêu cầu cần đạt (15 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố khái niệm KHTN, cách phân biệt vật sống/vật không sống, cách phân loại lĩnh vực và vai trò của KHTN.
b) Nội dung: Hoàn thành Phiếu số 4 gồm bốn nhiệm vụ bám trực tiếp các câu hỏi, bảng biểu và nội dung “Em đã học” trang 10.
c) Sản phẩm học tập: Phiếu số 4: khái niệm KHTN; phân loại sáu đối tượng; Bảng 1.1; một cặp so sánh từ Hình 1.2 và nhận xét lợi ích/tác hại từ Hình 1.3.
Tiêu chí kiểm tra, đánh giá: Đạt khi hoàn thành đúng ít nhất ba trong bốn phần và tự sửa được phần còn sai; hoàn thành tốt khi đúng cả bốn phần, có căn cứ và diễn đạt rõ.
Phân hóa và hỗ trợ: Học sinh cần hỗ trợ được dùng từ khóa, thẻ lĩnh vực và hình SGK; học sinh khá, giỏi phải giải thích căn cứ, không chỉ ghi đáp án.
d) Tổ chức thực hiện
[image: ]
Hình minh họa 8. Khung “Em đã học - Em có thể” dùng để củng cố và tự đánh giá cuối bài (SGK KHTN 6, trang 10).
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập. Phát Phiếu số 4 và thông báo bốn phần, thời gian làm cá nhân sáu phút. Yêu cầu học sinh dùng SGK khi cần nhưng phải tự viết sản phẩm.
Tiêu chí trước khi làm: Đúng kiến thức; đủ căn cứ; trình bày rõ; tự sửa bằng bút khác màu sau thảo luận.
Kiểm tra nhận nhiệm vụ: Mời một học sinh nhắc lại bốn phần phải hoàn thành.
	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập. Nhận phiếu, đọc bốn phần và phân bố thời gian; nhắc lại yêu cầu sản phẩm.
Thực hiện cá nhân: Làm độc lập trước khi trao đổi; đánh dấu câu chưa chắc để hỏi sau.

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ. Quan sát toàn lớp; hỗ trợ bằng câu hỏi ngắn thay vì cho đáp án. Với phần vật sống, nhắc ba dấu hiệu; với Bảng 1.1, nhắc xác định đối tượng nghiên cứu; với vai trò, yêu cầu nhìn lại Hình 1.2 và Hình 1.3.
Đánh giá nhanh: Ghi số học sinh hoàn thành từng phần để xác định nội dung cần nhắc lại trước khi kết luận.
Phân hóa: Học sinh hoàn thành sớm viết thêm một câu phân biệt KHTN với công nghệ theo đoạn văn SGK.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thành phiếu; sau sáu phút đổi phiếu với bạn và dùng SGK kiểm tra chéo.
Phản hồi: Đánh dấu phần đồng ý, phần cần trao đổi; chưa tự ý sửa sản phẩm của bạn.

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận. Chọn học sinh trình bày theo từng phần, ưu tiên một sản phẩm đúng và một sản phẩm có lỗi điển hình để lớp phân tích. Công bố đáp án sau khi học sinh đã nêu căn cứ.
Câu hỏi sửa lỗi: “Khái niệm còn thiếu từ khóa nào?”; “Vì sao Trái Đất không phải vật sống?”; “Bảng 1.1 có bao nhiêu lĩnh vực và toàn bài có bao nhiêu lĩnh vực được giới thiệu?”.
	Bước 3. Báo cáo, thảo luận. Trình bày và giải thích; học sinh khác nhận xét dựa trên SGK.
Kiểm tra chéo: Đối chiếu đáp án, trả lại phiếu và nêu rõ phần bạn cần sửa.

	Bước 4. Kết luận, nhận định. Chốt bốn yêu cầu cần đạt; liên hệ ba nội dung trong khung “Em đã học”. Phản hồi theo mức: bốn phần đúng là hoàn thành tốt; ba phần đúng và tự sửa là hoàn thành; dưới ba phần cần làm lại phần tương ứng ở phụ lục.
Ghi nhận tiến bộ: Nhận xét cụ thể sản phẩm đã đúng ở đâu và cần sửa nội dung nào; không dùng nhận xét chung chung.
Chuyển nhiệm vụ: Giới thiệu hoạt động vận dụng của trang 10.
	Bước 4. Kết luận, nhận định. Sửa phiếu bằng bút khác màu; ghi mức tự đánh giá và nội dung cần ôn lại.
Ghi nhớ: Đọc lại các nội dung trọng tâm trong khung “Em đã học”.



Hoạt động 4. VẬN DỤNG: Tìm hiểu thành tựu KHTN (8 phút giao nhiệm vụ; thực hiện ngoài lớp)
a) Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết về vai trò của KHTN để tìm hiểu, lựa chọn và trình bày tư liệu về một nhà khoa học hoặc một lĩnh vực khoa học, công nghệ học sinh quan tâm.
b) Nội dung: Thực hiện một trong hai nhiệm vụ của trang 10: nhóm tìm đọc tiểu sử một trong năm nhà khoa học được nêu; hoặc cá nhân sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về sự phát triển nhờ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quan tâm.
c) Sản phẩm học tập: Bản tóm tắt, tờ giới thiệu hoặc tờ báo tường. Với nhiệm vụ nhà khoa học, sản phẩm có quốc tịch, ngày sinh, thành tựu hoặc phát minh quan trọng và điều học sinh thích nhất; có tranh ảnh nếu thực hiện tờ báo tường.
Tiêu chí kiểm tra, đánh giá: Đánh giá theo bốn tiêu chí: đủ nội dung SGK yêu cầu; thông tin rõ và có ghi nguồn tư liệu; hình thức dễ đọc; có phân công và mọi thành viên tham gia. Giáo viên cung cấp hoặc quy định nguồn vì SGK không chứa tiểu sử chi tiết.
Phân hóa và hỗ trợ: Học sinh cần hỗ trợ nhận mẫu bốn ô thông tin và tập tư liệu giáo viên chuẩn bị; học sinh khá, giỏi tổ chức tờ báo tường và kết nối thành tựu với vai trò của KHTN nhưng không thêm nội dung không kiểm chứng.
d) Tổ chức thực hiện
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Hình minh họa 9. Nhiệm vụ tìm hiểu năm nhà khoa học và gợi ý sản phẩm tờ báo tường (SGK KHTN 6, trang 10).
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập. Giới thiệu hai lựa chọn vận dụng đúng theo trang 10. Nếu chọn nhiệm vụ nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một nhà khoa học trong danh sách Newton, Darwin, Pasteur, Marie Curie, Einstein. Nếu chọn nhiệm vụ cá nhân, học sinh sưu tầm tư liệu về giao thông vận tải, du hành vũ trụ, thông tin liên lạc, giải trí hoặc lĩnh vực được SGK gợi ý.
Điều kiện thực hiện: Thông báo rõ nguồn tư liệu được phép dùng, thời hạn nộp, hình thức sản phẩm và bốn tiêu chí đánh giá.
Giới hạn nguồn: Không yêu cầu học sinh tự suy đoán tiểu sử; giáo viên cung cấp tư liệu nếu học sinh không có điều kiện tìm kiếm.
	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập. Lựa chọn nhiệm vụ; nếu làm nhóm, thống nhất nhà khoa học và nhận vai trò cụ thể.
Ghi yêu cầu: Chép thời hạn, hình thức, nội dung bắt buộc và tiêu chí đánh giá vào phiếu giao việc.

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ. Theo dõi bước lập kế hoạch ngay trên lớp. Kiểm tra nhóm đã có người tìm tư liệu, người chọn hình, người viết, người trình bày. Sau giờ học, hỗ trợ học sinh tiếp cận nguồn tư liệu đã quy định.
Hỗ trợ: Cung cấp mẫu gồm bốn ô: quốc tịch; ngày sinh; thành tựu hoặc phát minh quan trọng; điều em thích nhất. Với nhiệm vụ cá nhân, cung cấp mẫu “lĩnh vực - phương tiện/thành tựu - ích lợi”.
Kiểm soát chất lượng: Nhắc học sinh ghi nguồn và không sao chép nguyên văn dài.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ. Lập kế hoạch và thực hiện ngoài lớp; thu thập, chọn lọc, viết tóm tắt và chuẩn bị hình ảnh.
Hợp tác: Thực hiện đúng phần việc, báo tiến độ cho nhóm trưởng và cùng kiểm tra đủ bốn nội dung bắt buộc.

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận. Tổ chức trưng bày hoặc báo cáo vào thời điểm phù hợp trong kế hoạch môn học. Chọn một số sản phẩm có cách trình bày khác nhau; yêu cầu lớp phản hồi theo tiêu chí đã công bố.
Câu hỏi điều hành: “Sản phẩm đã đủ nội dung SGK yêu cầu chưa?”; “Thành tựu được nêu thể hiện vai trò của KHTN như thế nào?”; “Nguồn tư liệu đã được ghi rõ chưa?”.
	Bước 3. Báo cáo, thảo luận. Đại diện trình bày; học sinh khác quan sát và phản hồi theo tiêu chí, không nhận xét theo sở thích cá nhân.
Hoàn thiện: Ghi nhận góp ý và sửa sản phẩm trước khi nộp bản cuối.

	Bước 4. Kết luận, nhận định. Đánh giá sản phẩm theo bốn tiêu chí và nhận xét cụ thể. Chốt rằng thành tựu KHTN được ứng dụng vào công nghệ để phục vụ đời sống; việc tìm hiểu phải dựa trên nguồn rõ ràng.
Phản hồi phân hóa: Sản phẩm đủ, rõ, có nguồn và phối hợp tốt: hoàn thành tốt; thiếu một nội dung nhưng tự bổ sung: hoàn thành sau hỗ trợ; thông tin không có nguồn hoặc thiếu nhiều mục: yêu cầu làm lại.
Lưu sản phẩm: Có thể dùng sản phẩm để trưng bày góc học tập KHTN của lớp.
	Bước 4. Kết luận, nhận định. Tự đối chiếu tiêu chí, hoàn thiện và nộp sản phẩm.
Tự nhận xét: Ghi một điều đã làm tốt và một điều cần cải thiện trong quá trình tìm hiểu, hợp tác.



[TÍCH HỢP NLS VÀ AI - NHIỆM VỤ NGOÀI LỚP]
Mục tiêu tích hợp: Học sinh tìm kiếm có định hướng, so sánh nguồn, dùng AI hỗ trợ tóm tắt khi đủ điều kiện và kiểm chứng từng thông tin trước khi hoàn thiện sản phẩm về nhà khoa học hoặc thành tựu KHTN.
Mã NLS: NLS 1.1.TC1b; NLS 1.2.TC1a.
Tên năng lực thành phần và chỉ báo: Duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số - Thực hiện được rõ ràng và theo quy trình các tìm kiếm để tìm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số. Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số - Thực hiện phân tích, so sánh, đánh giá được độ tin cậy và độ chính xác của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số đã được tổ chức rõ ràng.
Mã AI: Quyết định 3439/QĐ-BGDĐT không thể hiện mã chi tiết dạng AI 6.A3.1; sử dụng NLa - lớp 6 - chủ đề A3 (Công dân trong kỉ nguyên AI), nội dung Học hỏi và phát triển với AI.
Yêu cầu cần đạt AI: Nhận biết và giải thích được rằng AI có thể giúp con người học hỏi, rèn luyện kĩ năng và mở rộng hiểu biết, nếu con người biết sử dụng AI đúng cách và có mục đích rõ ràng.
Mức độ tích hợp: Mức vừa; thực hiện ngoài lớp, không làm thay đổi 8 phút giao nhiệm vụ trên lớp và không bắt buộc học sinh phải có thiết bị.
[HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN]
Giao nhiệm vụ: Giữ nguyên hai lựa chọn của SGK. Giáo viên cung cấp danh mục nguồn được phép dùng hoặc tập tư liệu in; yêu cầu mỗi sản phẩm kiểm chứng tối thiểu hai nguồn đối với các thông tin chính.
Quy trình tìm kiếm: Hướng dẫn học sinh xác định bốn thông tin cần tìm, viết từ khóa cụ thể theo mẫu “tên nhà khoa học + quốc tịch/ngày sinh/thành tựu” hoặc “lĩnh vực + thành tựu + ích lợi”, ghi lại từ khóa và địa chỉ nguồn đã chọn.
Cách sử dụng AI: Chỉ cho phép dùng AI sau khi học sinh đã có ghi chép từ nguồn. AI được dùng để gợi ý cách rút gọn hoặc sắp xếp thông tin; không dùng AI làm nguồn chứng minh và không chấp nhận bản sao nguyên văn.
Câu lệnh gợi ý: “Dựa duy nhất vào các dữ kiện dưới đây, hãy gợi ý bản tóm tắt khoảng 100 từ cho học sinh lớp 6. Không bổ sung dữ kiện ngoài phần tôi cung cấp: [dán các ghi chép đã kiểm chứng, không có dữ liệu cá nhân].”
Bảo vệ dữ liệu và bản quyền: Không nhập tên, ảnh, giọng nói, địa chỉ, lớp cụ thể hoặc kết quả học tập của học sinh; không tải ảnh người khác khi chưa được phép; ghi nguồn hình ảnh và thông tin; ghi rõ phần AI hỗ trợ.
Phương án thiết bị: Phương án A/B ở nhà: cá nhân hoặc nhóm dùng một thiết bị dưới sự hỗ trợ của gia đình. Phương án D: dùng tập tư liệu và bản in kết quả AI mẫu do giáo viên cung cấp; sản phẩm được đánh giá theo cùng tiêu chí.
[HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH]
Bước 1: Chọn nhà khoa học hoặc lĩnh vực; ghi rõ bốn nội dung bắt buộc cần tìm theo yêu cầu gốc của giáo án.
Bước 2: Viết từ khóa cụ thể; tìm trong danh mục nguồn được phép; lựa chọn tối thiểu hai nguồn và ghi tên nguồn.
Bước 3: So sánh các dữ kiện chính giữa hai nguồn; đánh dấu trùng khớp, khác nhau hoặc còn thiếu; chọn kết luận có căn cứ.
Bước 4: Tự viết ghi chép ban đầu; nếu có điều kiện, dùng AI để gợi ý cách tóm tắt hoặc sắp xếp từ chính các dữ kiện đã kiểm chứng.
Bước 5: Kiểm tra từng câu AI gợi ý với bảng nguồn; xóa hoặc sửa nội dung không có căn cứ; hoàn thiện sản phẩm bằng lời của học sinh.
Bước 6: Ghi nguồn thông tin, nguồn hình ảnh và dòng minh bạch: AI/bản in hỗ trợ phần nào; học sinh tự tìm, kiểm chứng, sửa và trình bày phần nào.
[SẢN PHẨM VÀ BẰNG CHỨNG]
	Nội dung cần kiểm chứng
	Nguồn 1
	Nguồn 2
	Kết luận dùng trong sản phẩm

	Quốc tịch/lĩnh vực
	........................
	........................
	........................

	Ngày sinh/mốc phát triển
	........................
	........................
	........................

	Thành tựu/phương tiện
	........................
	........................
	........................

	Ý nghĩa hoặc ích lợi
	........................
	........................
	........................


Từ khóa đã dùng: ........................................................................................................
Minh bạch hỗ trợ: AI/bản in hỗ trợ: ................................; Em tự tìm, kiểm chứng và hoàn thiện: ................................
[ĐÁNH GIÁ]
Đạt tốt: Từ khóa rõ; có tối thiểu hai nguồn; kiểm chứng đủ bốn nội dung; mọi thông tin và hình ảnh có nguồn; bản cuối được học sinh tự sửa, viết lại; nêu rõ phần AI hỗ trợ.
Đạt: Có hai nguồn; kiểm chứng được ít nhất ba nội dung; sửa được thông tin thiếu căn cứ sau gợi ý; không cung cấp dữ liệu cá nhân.
Cần hỗ trợ: Chỉ dùng một nguồn, sao chép nguyên kết quả AI, thiếu ghi nguồn hoặc chưa kiểm chứng; giáo viên cho làm lại bằng tập tư liệu và một hàng mẫu.
4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá trong bài học
	Hoạt động
	Minh chứng
	Hình thức
	Tiêu chí chính

	Mở đầu
	Câu trả lời từ tranh
	Hỏi - đáp, quan sát
	Gọi đúng đồ dùng; nêu tác dụng hoặc khó khăn có căn cứ

	Khái niệm KHTN
	Câu khái niệm, từ khóa
	Viết, hỏi - đáp
	Đủ đối tượng và mục đích nghiên cứu theo SGK

	Vật sống/vật không sống
	Phiếu số 1
	Cá nhân, nhóm
	Phân loại đúng 6/6; dùng ba đặc điểm

	Các lĩnh vực KHTN
	Phiếu số 2, Bảng 1.1
	Quan sát, thực hành, viết
	Đúng năm lĩnh vực; Bảng 1.1 đúng 4/4; phân biệt dự đoán và kết quả

	KHTN với đời sống
	Phiếu số 3
	Nhóm, thuyết trình
	Đủ ba lĩnh vực; có lợi ích và tác hại từ hình

	Luyện tập
	Phiếu số 4
	Cá nhân, kiểm tra chéo
	Đúng ít nhất 3/4 phần và tự sửa

	Vận dụng
	Bản tóm tắt/tờ giới thiệu/tờ báo tường
	Sản phẩm, thuyết trình
	Đủ nội dung; rõ nguồn; dễ đọc; có hợp tác

	Vận dụng - tích hợp NLS/AI
	Phiếu tìm kiếm, bảng kiểm chứng, sản phẩm cuối
	Sản phẩm cá nhân/nhóm; đối chiếu nguồn
	Có hai nguồn; kiểm chứng ít nhất 3/4 nội dung; ghi nguồn và phần AI hỗ trợ



Nguyên tắc phản hồi: Nêu rõ phần học sinh đã làm đúng, phần còn thiếu và yêu cầu tự sửa bằng căn cứ từ SGK; không chỉ nhận xét “đúng/sai” hoặc “tốt/chưa tốt” chung chung.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
	Nội dung theo dõi
	Sau tiết 1
	Sau tiết 2
	Sau tiết 3/điều chỉnh lần sau

	Mức độ đạt mục tiêu
	................................
	................................
	................................

	Nội dung học sinh còn nhầm
	................................
	................................
	................................

	Học sinh/nhóm cần hỗ trợ
	................................
	................................
	................................

	Thời lượng cần điều chỉnh
	................................
	................................
	................................

	Thiết bị/học liệu cần bổ sung
	................................
	................................
	................................

	Biện pháp điều chỉnh
	................................
	................................
	................................



PHỤ LỤC 1. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 - VẬT SỐNG VÀ VẬT KHÔNG SỐNG
Họ và tên: ..............................................................  Lớp: ............  Nhóm: ............
Nhiệm vụ 1: Ghi ba khả năng của vật sống theo SGK trang 7.
	Khả năng 1
	Khả năng 2
	Khả năng 3

	..............................
	..............................
	..............................



Nhiệm vụ 2: Phân loại và ghi căn cứ. Không dùng riêng dấu hiệu chuyển động.
	Đối tượng
	Vật sống
	Vật không sống
	Căn cứ

	Con người
	□
	□
	........................................................

	Trái Đất
	□
	□
	........................................................

	Cái bàn
	□
	□
	........................................................

	Cây lúa
	□
	□
	........................................................

	Con voi
	□
	□
	........................................................

	Cây cầu
	□
	□
	........................................................



PHỤ LỤC 2. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 - HÌNH 1.1 VÀ BẢNG 1.1
Nhóm: ............  Người thao tác: ........................  Người ghi: ........................  Người báo cáo: ........................
	Hiện tượng
	Dự đoán
	Cách kiểm tra/kết quả hoặc hướng theo dõi
	Lĩnh vực và căn cứ

	a. Hai thanh nam châm
	........................
	................................................
	................................

	b. Đun nóng đường
	........................
	................................................
	................................

	c. Đũa trong cốc nước
	........................
	................................................
	................................

	d. Cây được chụp bình
	........................
	................................................
	................................



Bảng 1.1: Đánh dấu X vào một lĩnh vực phù hợp với từng hiện tượng.
	Hiện tượng
	Sinh học
	Hóa học
	Vật lí học

	a
	□
	□
	□

	b
	□
	□
	□

	c
	□
	□
	□

	d
	□
	□
	□



Năm lĩnh vực KHTN: Hoàn thành đối tượng nghiên cứu theo đoạn văn trang 8.
	Lĩnh vực
	Đối tượng nghiên cứu

	Sinh học
	................................................................................................

	Hóa học
	................................................................................................

	Vật lí học
	................................................................................................

	Khoa học Trái Đất
	................................................................................................

	Thiên văn học
	................................................................................................



PHỤ LỤC 3. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 - KHTN VỚI CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG
Họ và tên: ..............................................................  Lớp: ............  Nhóm: ............
Nhiệm vụ 1: Quan sát Hình 1.2 và hoàn thành bảng so sánh.
	Lĩnh vực
	Khi khoa học, công nghệ chưa phát triển
	Hiện nay
	Nhận xét

	Thông tin liên lạc
	................................
	................................
	................................

	Sản xuất
	................................
	................................
	................................

	Giao thông vận tải
	................................
	................................
	................................



Nhiệm vụ 2: Quan sát Hình 1.3 và ghi ý có căn cứ từ hình.
	Lợi ích của ứng dụng KHTN
	Tác hại khi ứng dụng không đúng
	Chi tiết trong hình làm căn cứ

	........................................................
	........................................................
	........................................................

	........................................................
	........................................................
	........................................................



Kết luận: ..............................................................................................................................................................
PHỤ LỤC 4. PHIẾU LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
Họ và tên: ..............................................................  Lớp: ............
Phần 1: Viết khái niệm KHTN.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Phần 2: Ghi Vật sống hoặc Vật không sống và nêu căn cứ cho Trái Đất, cây lúa.
	Đối tượng
	Phân loại
	Căn cứ

	Trái Đất
	........................
	........................................................

	Cây lúa
	........................
	........................................................



Phần 3: Ghi lĩnh vực phù hợp với a, b, c, d ở Hình 1.1.
	a
	b
	c
	d

	........................
	........................
	........................
	........................



Phần 4: Nêu một cặp so sánh từ Hình 1.2 và một lợi ích, một tác hại từ Hình 1.3.
	Nội dung
	Câu trả lời

	Cặp so sánh
	................................................................................................

	Lợi ích
	................................................................................................

	Tác hại
	................................................................................................



PHỤ LỤC 5. PHIẾU QUAN SÁT NHÓM VÀ TIÊU CHÍ SẢN PHẨM VẬN DỤNG
1. Phiếu quan sát nhóm
	Tiêu chí
	Biểu hiện cần quan sát
	Đạt
	Cần hỗ trợ
	Minh chứng/nhận xét

	Tiếp nhận nhiệm vụ
	Hiểu yêu cầu, sản phẩm và thời gian
	□
	□
	........................

	Khai thác học liệu
	Dùng đúng hình, bảng và đoạn văn SGK
	□
	□
	........................

	Thao tác/quan sát
	Thực hiện theo hướng dẫn, ghi đúng kết quả
	□
	□
	........................

	Hợp tác
	Có phân công, mọi thành viên tham gia
	□
	□
	........................

	Tự sửa
	Tiếp nhận phản hồi và hoàn thiện sản phẩm
	□
	□
	........................



2. Tiêu chí đánh giá sản phẩm vận dụng
	Tiêu chí
	Mức đạt
	Mức cần hoàn thiện

	Nội dung
	Đủ các mục SGK yêu cầu; liên hệ đúng vai trò KHTN
	Thiếu mục hoặc liên hệ chưa rõ

	Nguồn tư liệu
	Có ghi nguồn; thông tin rõ
	Không ghi nguồn hoặc thông tin chưa kiểm tra

	Trình bày
	Dễ đọc; hình ảnh phù hợp
	Khó đọc; hình chưa gắn với nội dung

	Hợp tác
	Có phân công và minh chứng mọi thành viên tham gia
	Phân công chưa rõ hoặc có thành viên chưa tham gia



PHỤ LỤC 6. ĐÁP ÁN VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM
1. Phiếu số 1
Ba khả năng của vật sống: Trao đổi chất với môi trường; lớn lên; sinh sản.
Vật sống: Con người, cây lúa, con voi.
Vật không sống: Trái Đất, cái bàn, cây cầu.
2. Phiếu số 2
Bảng 1.1: a - Vật lí học; b - Hóa học; c - Vật lí học; d - Sinh học.
Sinh học: Nghiên cứu vật sống.
Hóa học: Nghiên cứu các chất và sự biến đổi của chúng.
Vật lí học: Nghiên cứu chuyển động, lực và năng lượng.
Khoa học Trái Đất: Nghiên cứu Trái Đất và bầu khí quyển bao quanh.
Thiên văn học: Nghiên cứu các thiên thể.
Lưu ý hiện tượng d: Chấp nhận dự đoán có căn cứ và cách theo dõi; không yêu cầu kết luận từ một quan sát ngắn trong tiết học.
3. Phiếu số 3
	Lĩnh vực
	Trước đây
	Hiện nay

	Thông tin liên lạc
	Người cưỡi ngựa truyền tin
	Điện thoại

	Sản xuất
	Dùng sức kéo của trâu
	Máy kéo

	Giao thông vận tải
	Cáng, bè
	Tàu thủy, tàu hỏa



Vai trò: Các thành tựu của KHTN được áp dụng vào công nghệ để chế tạo ra các phương tiện phục vụ đời sống con người.
Mặt hạn chế: Nếu không được sử dụng đúng phương pháp, đúng mục đích, các ứng dụng của KHTN có thể gây hại tới môi trường tự nhiên và con người.
4. Phiếu luyện tập
Phần 1: KHTN là một nhánh của khoa học, nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, tìm ra các tính chất, các quy luật của chúng.
Phần 2: Trái Đất là vật không sống; cây lúa là vật sống. Căn cứ vào khả năng trao đổi chất, lớn lên và sinh sản.
Phần 3: a - Vật lí học; b - Hóa học; c - Vật lí học; d - Sinh học.
Phần 4: Chấp nhận câu trả lời đúng, có căn cứ trực tiếp từ Hình 1.2 và Hình 1.3.
TÀI LIỆU SỬ DỤNG
Tài liệu 1: SGK Khoa học tự nhiên 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 1, trang 7-10.
Tài liệu 2: Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 và Phụ lục IV - Khung kế hoạch bài dạy.
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doi voi con ngwdi va
mai trudng song.

Loiich va téc hai cia céc tng dung KHTN
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Em da hoc

e Khoa hoc t nhién nghién clru cac hién twong tw nhién, tim ra cac tinh chét,
cac quy luat clia ching.

e Caclinh vucchu yéu clia KHTN la Sinh hoc, Hoé hoc, Vat Ii hoc, khoa hoc Tréi Dat
va Thién van hoc.

e Cac thanh twu clia khoa hoc duoc ap dung vao céng nghé, dé ché tao ra cac
phuong tién phuc vu cho déi séng con ngudi.

E=r

10

M&i em c6 thé stru tam moét tai liéu, tranh, anh vé sur phat trién nhé khoa hoc,
cong nghé clia cac Iinh vuc ma em quan tam nhu: giao théng van tai, du hanh
v try, théng tin lién lac, giai tri,...
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0 Hay cling cac ban trong nhém hoc tap phan céng méi ngudi tim doc tiéu st clia mot

trong n&m nha khoa hoc néi tiéng duéi day, réi viét tom tat vé quéc tich, ngay sinh,
phat minh quan trong va diéu ma em thich nhét vé nha khoa hoc d6: 1. Niu-ton (Newton);
2.Bac-uyn (Darwin); 3. Pa-xto (Pasteur); 4. Ma-ri Quy-ri (Marie Curie); 5. Anh-xtanh (Einstein).
Néu cé thé, hay cung nhau lam mét t& bao twéong dé gidi thiéu cac két qua tim hiéu cla
minh kém theo tranh anh vé céc thanh tuu clia KHTN.
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[ Em hdy néu tén cac phat minh
khoa hoc va céng nghé duoc
ung dung véo cac dé ding
héng ngay & hinh bén. Néu
khéng c6 nhirng phat minh nay
thi cuéc séng ctia con nguoci
s& nhu thé nao?
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G) Khai niém Khoa hoc tw nhién

Céac vat quanh ta déu chuyén déng va bién déi khéng ngirng: Trai Dat quay quanh
Mét Troi; hat thoc ndy mam phat trién thanh cay Ita; con ngui dwoc sinhra, Ién 1én, ...
Céac chuyén dong va bién déi trong tw nhién goi la hién twong tw nhién. Hién tuong
tw nhién rat phong phu va da dang, nhing c6 mét tinh chéat chung la xay ra theo cac
quy luat xac dinh.

KHTN Ia mét nhanh clia khoa hoc, nghién clru cac hién twong tu nhién, tim ra cac
tinh chét, cac quy luat clia ching.
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®Vét séng va vat khong séng

Vat séng co kha nang trao déi chatvéi méi truong,
Ién 1én va sinh san, ... Vat khéng séng khéng co
cac kha nang trén.

A

1. Con nguoi
3. Céi ban 4. Cay lua
5. Con voi 6. Cay cau




image4.png
@Ca’c linh viec chinh cda khoa hoc tw nhién

0 Hinh 1.1 dugi day mo ta mot sb hién tuong. Cac em hay doc va thuc hién yéu cau ghi
duéi méi hinh.

T,

a)
Khi dua hai déu cla hai thanh nam chém Khi b dun néng thi ducng cd bi bién dbi
dén gan nhau thi truong hop nao ching thanh chét khac khéng? Lam thi nghiém
hut nhau, truong hop nao ching ddy nhau? dé kiém tra.

Lam thi nghiém kiém tra.

gl &

Nhung chiéc dia vao cbc nudc thi ta thdy Bem binh thuy tinh chup kin céy thi
diia nhu bj gdy & mat nude. Lam thi nghiém cay ¢ tiép tuc phat trién binh thuong
kiém tra. duoc khéng?

Mt s6 hign tuong cia KHTN




